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STT ĐVT
Đơn giá chưa vat   

(VNĐ)

Đơn giá có vat  

(VNĐ)

1 bộ 275.000             302.500             

2 bộ 361.000             397.100             

3 bộ 434.000             477.400             

4 bộ 546.000             600.600             

5 bộ 579.000             636.900             

6 bộ 669.000             735.900             

7 bộ 850.000             935.000             

8 bộ 964.000             1.060.400           

9 bộ 1.223.000           1.345.300           

10 bộ 1.450.000        1.595.000           

11 bộ 1.467.000        1.613.700           

12 bộ 1.943.000        2.137.300           

13 bộ 2.398.000        2.637.800           

14 bộ 3.284.000        3.612.400           

15 bộ 3.929.000        4.321.900           

16 bộ 4.606.000        5.066.600           

17 bộ 5.423.000        5.965.300           

- Đơn giá trên không bao gồm chi phí vận chuyển.

- Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 02/05/2020 đến khi ban hành bảng giá mới.

KN Ø800

KN Ø900

Bộ Khâu nối dùng đai nhựa 

gồm:

* Tấm nhựa HDPE chịu lực, tấm 

keo dán, miếng xốp trắng.

* Đai kẹp, bu lông xiết ống bằng 

inox không rỉ.

BẢNG GIÁ KHÂU NỐI ỐNG HDPE 2 VÁCH

Quy cách (mm) Ghi chú

KN Ø150

KN Ø1800

KN Ø2000

KN Ø200

KN Ø250

KN Ø300

KN Ø350

KN Ø400

KN Ø450

KN Ø500

KN Ø600

KN Ø700

KN Ø1000

KN Ø1200

KN Ø1500




